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DANH SÁCH HỌC SINH YẾU MÔN: TOÁN K8
NĂM HỌC 2018-2019
LỚP 1- GIÁ0 VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ LỆ
	Stt
	Họ tên
	Lớp
	TB môn
	Ghi chú

	1
	Lê Nguyễn Phương An
	8a1
	4.1
	

	2
	Trần Hồng Ân
	8a1
	3.8
	

	3
	Nguyễn Như Anh
	8a1
	3.9
	

	4
	Đinh Quốc Bảo
	8a1
	2.5
	

	5
	Trịnh Thái Gia Bảo
	8a1
	4.2
	

	6
	Hồ Ngọc Cường
	8a1
	2.3
	

	7
	Lê Thành Đạt
	8a1
	2.3
	

	8
	Đỗ Bảo Hân
	8a1
	4.4
	

	9
	Nguyễn Trung Hiếu
	8a1
	2.3
	

	10
	Võ Tân Hòa
	8a1
	4.3
	

	11
	Đỗ Thành Long
	8a1
	3.3
	

	12
	Phạm Thị Diễm Mi
	8a1
	3.4
	

	13
	Danh Hồ Huệ My
	8a1
	1.7
	

	14
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	8a1
	3.8
	

	15
	Nguyễn Minh Nhật
	8a1
	3.1
	

	16
	Lê Thanh Phong
	8a1
	3.2
	

	17
	Nguyễn Hoài Phong Phú
	8a1
	3.2
	

	18
	Dăn Hoàng Phúc
	8a1
	2
	

	19
	Nguyễn Lê Hoàng Phúc
	8a1
	3.5
	

	20
	Trần Cao Thanh
	8a1
	3.2
	

	21
	Lê Hưng Thịnh
	8a1
	1.7
	

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Thư
	8a1
	3.5
	

	23
	Lê Thị Thương
	8a1
	3.3
	

	24
	Phạm Hoàng Trung Tín
	8a1
	2.8
	

	25
	Ngô Thị Thùy Trang
	8a1
	3.7
	

	26
	Nguyễn Minh Trọng
	8a1
	3.2
	

	27
	Nguyễn Hoàng Mỹ Yến
	8a1
	1.8
	

	28
	Trần Tuấn Anh
	8a3
	4.7
	

	29
	Thạch Prum Chanh Chây Da
	8a3
	3.2
	

	30
	Bùi Thị Mỹ Duyên
	8a3
	3.3
	

	31
	Võ Tấn Được
	8a3
	3.7
	

	32
	Huỳnh Ngọc Hà
	8a3
	3.9
	

	33
	Huỳnh Bảo Khang
	8a3
	4.2
	

	34
	Trần Tuấn Kiệt
	8a3
	4.7
	

	35
	Nguyễn Hoàng Phúc
	8a3
	4.5
	

	36
	Tống Hữu Thành
	8a3
	3
	

	37
	Phạm Nguyễn Tiến Thông
	8a3
	1.9
	


[bookmark: _GoBack]Bình Nhâm, ngày 02 tháng 01 năm 2019
             KT HIỆU TRƯỞNG
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG


               Đoàn Minh Hoàng
